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Phụ lục 

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BNN-TS ngày      tháng       năm 2025 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 
 

TT Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

I DỰ ÁN/ĐỀ ÁN      

1 

Dự án dự báo ngư trường phục vụ 

khai thác hải sản hiệu quả (Dự án tiếp 

tục thực hiện). 

Viện 

Nghiên 

cứu hải 

sản 

Cục Thủy sản 

Định kỳ cung cấp 

bản tin cho các đối 

tượng có liên quan 

2024-2030  

2 

Đề án khoa học công nghệ phục vụ 

chương trình Chương trình quốc gia 

Phát triển khai thác thủy sản hiệu 

quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, 

định hướng 2030. 

Cục  

Thủy sản 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường; các 

tổ chức khoa học 

và công nghệ; 

Trung tâm 

Khuyến nông   

quốc gia 

Dự án được  

phê duyệt và được 

triển khai đúng theo 

mục tiêu 

2025-2026  

3 

Dự án xây dựng mô hình quản trị số 

hoạt động khai thác thủy sản ở Việt 

Nam. 

Cục  

Thủy sản 

Các đơn vị 

có liên quan 

Mô hình quản trị và 

nền tảng số thông 

tin, dữ liệu được xây 

dựng đi vào hoạt 

động có hiệu quả 

2025-2026  
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TT Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

4 
Đề án thí điểm phát triển cảng cá 

xanh đến năm 2030. 

Cục  

Thủy sản 

Các đơn vị  

có liên quan 

Đề án được Bộ      

phê duyệt 
2025-2026  

5 

Đề án đàm phán tham gia là thành 

viên các tổ chức quản lý nghề cá 

trong và ngoài khu vực. 

Cục  

Thủy sản 

Vụ Hợp tác  

quốc tế 

Đề án được Bộ      

phê duyệt 
2025-2026  

6 

Rà soát trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét sửa đổi, bổ sung Đề án phát 

triển nghề khai thác viễn dương và tổ 

chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản 

ở vùng biển một số nước. 

Cục  

Thủy sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương 

liên quan 

Quyết định phê 

duyệt đề án của 

tướng Chính phủ 

2025-2026  

II NHIỆM VỤ   

1 Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan  

 

Rà soát các chính sách, quy định 

trong lĩnh vực khai thác thủy sản, 

đồng quản lý trong khai thác thủy 

sản, các quy định phát triển nghề cá 

giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch 

trải nghiệm … 

Cục  

Thủy sản 

Vụ Pháp chế và 

các đơn vị, địa 

phương có liên 

quan 

Nghị định, Nghị 

quyết của Chính 

phủ; Quyết định 

Thủ tướng Chính 

phủ; Thông tư, 

Quyết định của Bộ 

trưởng 

 

2025-2027  

1 Tổ chức lại khai thác thủy sản theo hướng phát triển bền vững 
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TT Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hạn 

ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

vùng khơi. Hướng dẫn, đôn đốc các 

địa phương rà soát, điều chỉnh hạn 

ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

vùng bờ, vùng lộng. 

Cục Thủy 

sản 

Các đơn vị có 

liên quan 

Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Định kỳ 

05 năm, 

hàng năm 

 

 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi 

một số nghề khai thác hải sản ảnh 

hưởng đến môi trường sinh thái. 

Cục Thủy 

sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương có 

liên quan 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm  

2.2 Phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm 
 

 

Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô 

hình liên kết chuỗi khai thác - thu 

mua - bảo quản - tiêu thụ hải sản/mô 

hình gắn khai thác, dịch vụ nghề cá 

với du lịch cộng đồng tại cảng cá, 

làng chài ven biển. 

Cục Thủy 

sản 

Cục Kinh tế Hợp 

tác và Phát triển 

nông thôn; Cục 

Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển 

thị trường 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm 

 

 

Hỗ trợ các hội, hiệp hội, doanh 

nghiệp phối hợp với các địa phương 

xây dựng chợ đầu mối, chợ bán đấu 

giá hải sản gắn với các cảng cá, trung 

tâm nghề cá của vùng, khu vực. 

Cục Thủy 

sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương 

liên quan 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm 
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TT Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

2.3 Tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản 
 

 

Xây dựng Kế hoạch cao điểm tuần 

tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 

các tàu cá “3 không”: không đăng ký, 

không giấy phép khai thác, không 

đăng kiểm  

 

Cục Kiểm 

ngư 

Các đơn vị có 

liên quan 

Kế hoạch được Bộ 

ban hành 
2025  

 

Rà soát, bổ sung các quy định về cấm 

khai thác, tạm ngừng khai thác có 

thời hạn, vùng cấm khai thác, cấm 

theo nghề tại một số vùng biển. 

Cục Kiểm 

ngư 

Các đơn vị có 

liên quan 

Thông tư được Bộ 

ban hành 
2025-2027  

 

Rà soát hoàn thiện các quy định, 

kiểm tra, hướng dẫn triển khai Phần 

mềm truy suất nguồn gốc thủy sản 

điện tử (eCDT). 

Cục Thủy 

sản 

Các đơn vị có 

liên quan 

Phầm mềm được 

triển khai có hiệu 

quả 

2025 

 

 
Tăng cường kiểm soát nguồn gốc 

nguyên liệu thủy sản nhập khẩu. 

Cục Kiểm 

ngư 

Cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát 

triển thị trường, 

Cục Thú y 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm 

 

2.4 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 
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TT Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

 

Đẩy mạnh xây dựng mô hình, phát 

triển nhân rộng ứng dụng, chuyển 

giao công nghệ khai thác, bảo quản 

(ngư lưới cụ, thiết bị thông tin, ánh 

sáng, máy dò cá, tời thu lưới, thu câu, 

hầm bảo quản…) trong khai thác 

thủy sản. 

Trung tâm 

Khuyến 

nông quốc 

gia 

Cục Thủy sản, 

Viện Nghiên cứu 

hải sản, các địa 

phương có liên 

quan 

Các mô hình được 

xây dựng và nhân 

rộng 

Hàng năm 

 

 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng 

ban hành Quy chuẩn/Tiêu chuẩn Việt 

Nam liên quan về ngư cụ, tàu cá, 

cảng cá, về điều kiện, môi trường làm 

việc nghỉ ngơi của người lao động. 

Cục Thủy 

sản 

Các đơn vị có 

liên quan 

Quy chuẩn/Tiêu 

chuẩn được cấp có 

thẩm quyền ban 

hành 

2025-2030  

2.5 Nâng cao hiệu quả của các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá 
 

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự 

án đầu tư xây dựng trung tâm nghề cá 

lớn tại các vùng trọng điểm. 

Cục Thủy 

sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương 

liên quan 

Báo cáo trình        

Thủ tướng Chính 

phủ 

2025  

 

Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực 

hiện tốt Quy hoạch cảng cá, khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Cục Thủy 

sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương 

liên quan 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm 

 

2.6 Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá  
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TT Tên Đề tài, dự án, nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Sản phẩm 

Thời gian  

thực hiện 
Ghi chú 

 

Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 

về khai thác, bảo quản sản phẩm thuỷ 

sản, đảm bảo an toàn cho người và 

tàu cá hoạt động trên biển;  

In ấn cấp phát miễn phí cho cơ quan 

quản lý có liên quan và ngư dân. 

Cục Thủy 

sản 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tài liệu được biên 

soạn, in ấn, phát 

hành trên toàn quốc 

2025-2030  

 

Tập huấn/huấn luyện, hướng dẫn 

nghiệp vụ về nâng cao chất lượng, 

hiệu quả sản xuất trong khai thác 

thủy sản gắn với đảm bảo an toàn cho 

người và tàu cá hoạt động thủy sản. 

Cục Thủy 

sản 

Các đơn vị có 

liên quan 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm  

2.7 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện Chương trình 

theo Quyết định số 1090/QĐ-TTg.  

Cục Thủy 

sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương có 

liên quan 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 
Hàng năm  

2.8 
Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết theo 

từng giai đoạn của Chương trình. 

Cục Thủy 

sản 

Các Bộ, ngành 

và địa phương có 

liên quan 

Các hội nghị  

được tổ chức theo    

kế hoạch 

2027, 2030  
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